
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 1,123,349,242     

1 01/08/2013 Phụ huynh em Quế Anh cho tiền mặt 3,000,000            

2  Phụ huynh em Hồng Nhi cho tiền mặt 3,000,000            

3 03/08/2013 Phụ huynh em Quỳnh cho tiền mặt 5,000,000            

4 08/08/2013 Thầy Trần Thái Bình - Trường Đại học Kinh tế HCM cho tiền vào tài khoản 1,000,000            

5 17/08/2013 Chị Hồng - Pensycola cho 50 USD (TG: 20.828 VND/USD) 1,041,400            

6  Một khán giả ở San Jose cho 50 USD (TG: 20.828 VND/USD) 1,041,400            

7  Một khán giả ở San Jose cho 20 USD (TG: 20.828 VND/USD) 416,560               

8  Một khán giả ở San Jose cho 20 USD (TG: 20.828 VND/USD) 416,560               

9  Anh Dũng ( Bạn học anh Nguyễn Hồng Phương) cho 100 USD (TG: 20.828 VND/USD) 2,082,800            

10  Anh Lê Công Dũng ( Bạn học anh Nghĩa) cho 100 USD (TG: 20.828 VND/USD) 2,082,800            

11  Chị Mai Lan - Califonia cho 600 USD (TG: 20.828 VND/USD) 12,496,800          

12  Gia đình cô Dung - Califonia cho 1.000 USD (TG: 20.828 VND/USD) 20,828,000          

13  Anh chị Nghĩa, Phong - Califonia cho 1.000 USD (TG: 20.828 VND/USD) 20,828,000          

14  Em Hằng - Cháu anh Nghĩa cho 100 USD (TG: 20.828 VND/USD) 2,082,800            

15  Cô Búp - Bạn chị Phong cho 100 USD (TG: 20.828 VND/USD) 2,082,800            

16  Hai Bác nhà văn Nhựt, Tiến cho 100 USD (TG: 20.828 VND/USD) 2,082,800            

17  Cô Tâm Phú - Califonia cho 200 USD (TG: 20.828 VND/USD) 4,165,600            

18  Anh Huê, chị Tâm - Minnesota cho 500 USD (TG: 20.828 VND/USD) 10,414,000          

19  Cô Thư cho 50 USD (TG: 20.828 VND/USD) 1,041,400            

20  Chị Thoa và anh Richard Kiệt - Califonia cho 50 USD( TG: 20.828 VND/USD) 1,041,400            

21 18/08/2013 Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung - Bến Cát cho tiền mặt 1,500,000            

22 22/08/2013 Lãi tiền gửi có kì hạn 4,488,223            

23 25/08/2013 Hội khuyến học trường THPT Tây Nam cho tiền mặt 15,000,000          

24 26/08/2013 Bạn đọc báo Tuổi trẻ cho vào tài khoản 5,000,000            

25 28/08/2013 Ngân hàng Deutshe Bank cho vào tài khoản 1,216,600,000     

26 31/08/2013 Lãi tiền gửi không kì hạn 54,306                 

27  Cô Thơ - Giáo viên Hóa cho tiền mặt 3,200,000            

28  Thầy Thuận - Giáo viên Lý cho tiền mặt 3,200,000            

29  Tiền thu được từ dạy thêm 6,200,000            

Tổng Trong kỳ 1,351,387,649     
Tổng Cuối kỳ 2,474,736,891     

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                      

Tổng Trong kỳ
Tổng Cuối kỳ 0
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Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 4,775,052,051     

1 01/08/2013 Mua 0.5 lít dầu lửa 12,000                 

2  Mua ống nước, đầu nối ống nước 25,000                 

3  Mua vit 25,000                 

4  Mua 4 tấm tôn kẽm 793,600               

5  Mua 1 thùng sơn 930,000               

6  Mua 1 kg đinh 20,000                 

7  Tiền chợ 862,000               

8 02/08/2013 Sửa đề xe ôtô 150,000               

9  Mua 4 cây cọ sơn 18,000                 

10  Đổ xăng xe máy 20,000                 

11  Mua nước rửa chén 255,000               

12  Mua 50 gói bột giặt OMO 785,000               

13  Tiền chợ 595,000               

14 03/08/2013 Mua silicol, đá cắt 335,000               

15  Mua ống nước, đầu nối ống nước 118,000               

16  Mua giấy nhám 20,000                 

17  Mua 1 hộp sơn chống gỉ 42,000                 

18  Mua mũi khoan 14 ly 40,000                 

19  Mua mũi khoan 7 ly 18,000                 

20  Mua xăng chạy máy nổ 50,000                 

21  Tiền chợ 545,000               

22  Mua thép định hình 3,890,000            

23 04/08/2013 Mua phiếu thu, phiếu chi, mực viết bảng 300,000               

24  Mua hạt giống trồng rau 77,000                 

25  Mua 1 thùng nước suối 90,000                 

26  Mua 5 cây nẹp nhôm 75,000                 

27  Mua 10 tờ giấy nhám 7,000                   

28  Tiền chợ 441,000               

29 05/08/2013 Mua 1 thùng nước suối 75,000                 

30  Mua hoa đón phái đoàn Đài Loan 170,000               

31  Mua giấy gói hoa 60,000                 

32  Đổ xăng xe máy 70,000                 

33  Mua 3 cái cuốc 135,000               

34  Mua 2 cuộn băng keo đen 6,000                   

35  Tiền chợ 621,000               

36 06/08/2013 Mua bìa hồ sơ học sinh 40,000                 

37  Gửi chuyển phát nhanh 27,000                 

38  Thay ruột xe máy 60,000                 

39  Mua 1 bịch vit 90,000                 

40  Mua 1 bịch keo 50,000                 

41  Tiền chợ 532,000               

42 07/08/2013 Đổ xăng xe máy 80,000                 

43  Mua 20 cái bóng đèn 860,000               

44  Tiền chợ 780,000               

45 08/08/2013 Mua thức ăn cho cá 60,000                 

46  Mua 1 cái khoan bêtông 180,000               

47  Mua bột tret tường 70,000                 

48  Tiền chợ 548,000               

49 09/08/2013 Mua 2 cây cọ quét sơn 16,000                 

CHI



50  Làm 4 cái chìa khóa xe máy và khóa cửa phòng nữ 40,000                 

51  Mua thiết bị điện 6,575,000            

52  Đổ xăng xe máy 70,000                 

53  Mua 1 thùng sơn quét tường 230,000               

54  Mua đầu khoét lỗ kính 60,000                 

55  Mua van khóa ống nước 18,000                 

56  Mua ống nước 14,000                 

57  Mua quạt, ổ điện, đồ điện 9,520,000            

58  Tiền chợ 581,000               

59 10/08/2013 Sửa đèn xe ôtô 100,000               

60  Tiền chợ 701,000               

61 11/08/2013 Mua thuốc cho Đào 270,000               

62  Đổ xăng xe máy 50,000                 

63  Mua vật lệu xây dựng 9,846,000            

64  Tiền chợ 637,000               

65 12/08/2013 Mua thuốc khám bệnh cho Hồng 356,000               

66  Mua giấy nhám 17,000                 

67  Mua 1 thùng sơn 230,000               

68  Tiền chợ 621,000               

69 13/08/2013 Cho học sinh lớp 12A( Thế, Thảo, Ny, Cúc) tiền ủng hộ học sinh cùng lớp bị ung thư 200,000               

70  Mua 5 bao bột trét 75,000                 

71  Mua đế bồn rửa mặt 18,000                 

72  Mua ốc vit 5,000                   

73  Đổ xăng xe máy 50,000                 

74  Mua ống nước, đầu nối ống nước, keo dán… 211,000               

75  Tiền công sửa điện 100,000               

76  Tiền chợ 561,000               

77 14/08/2013 Mua 1 thùng sơn 230,000               

78  Mua 4 cái bản lề 10,000                 

79  Mua 1 tấm kiếng cửa sổ 100,000               

80  Mua 2 lốc mực bảng 187,000               

81  Mua keo dán 15,000                 

82  Mua nẹp dây điện, ổ điện 808,000               

83  Mua ống nước, đầu nối ống nước, dây cáp nối 215,000               

84  Mua ống răng trong, răng ngoài, ống nối răng, vòi rửa tay 400,000               

85  Thay 1 bình gas 375,000               

86  Tiền chợ 457,000               

87 15/08/2013 Mua thuốc dị ứng cho Vân Anh 32,000                 

88  Mua 2 bộ quần tây, áo trắng cho Hải 320,000               

89  Đổ xăng xe máy 50,000                 

90  Mua dụng cụ hớt tóc cho nam 522,000               

91  Mua mũi vit 10,000                 

92  Mua chốt cửa, móc cửa, mũi vit 92,000                 

93  Mua kính hàn, đá cắt sắt 76,000                 

94  Mua khoan, vit, tăckê 55,000                 

95  Tiền chợ 420,000               

96 16/08/2013 Mua 1 lít sơn 170,000               

97  Mua dây cáp, đầu nối ống nước 47,000                 

98  Mua xăng để pha sơn 50,000                 

99  Mua 2 cặp pin tiểu 10,000                 

100  Mua giấy nhám 24,000                 

101  Mua ống nước, đầu nối ống nước, bộ xả nước 191,000               

102  Tiền chợ 419,000               



103 17/08/2013 Mua tro, sơ dừa bón phân trồng cây 28,000                 

104  Tiền điện 3,511,853            

105  Tiền điện thoại 1,484,000            

106  Đổ xăng xe máy 70,000                 

107  Mua thép 160,000               

108  Mua dây kẽm 10,000                 

109  Mua 3 hộp silicon 150,000               

110  Mua sơn chống gỉ 42,000                 

111  Mua 1 thùng sơn quét tường 620,000               

112  Mua sơn chống gỉ, cọ 150,000               

113  Mua xăng để pha sơn 20,000                 

114  Mua cây đàn điện 6,600,000            

115  Sinh viên Quang mượn tiền mua laptop 10,000,000          

116  Chi phí thầy Vinh đi công tác ở Mỹ 6,000,000            

117  Mua thép định hình 47,820,000          

118  Tiền chợ 610,000               

119 18/08/2013 Mua ống nước, đầu nối ống nước 1,141,000            

120  Mua giấy nhám, chốt cửa tay, tay si 36,000                 

121  Mua tay si 40,000                 

122  Mua 3 thùng sơn quét tường 1,000,000            

123  Mua bản lề, tán lắp quạt 14,000                 

124  Mua 1 hộp sơn chống gỉ 44,000                 

125  Mua 4 cây cọ sơn 20,000                 

126  Tiền chợ 283,000               

127 19/08/2013 Tiền xe cho Ảnh về quê 300,000               

128  Mua đồ làm ống nước 28,000                 

129  Đổ xăng xe máy 70,000                 

130  Phí gửi chuyển phát nhanh hồ sơ học sinh 24,000                 

131  Cước ADSL 418,000               

132  Thay 1 bình gas 375,000               

133  Mua tăc kê, bản lề 24,000                 

134  Mua đinh tấc 10,000                 

135  Tiền chợ 409,000               

136 20/08/2013 Mua 4 cây cọ sơn 20,000                 

137  Mua 1 thùng sơn tường 630,000               

138  Mua 1 hộp keo 502 15,000                 

139  Mua 10 cuộn kẽm 20,000                 

140  Đổ xăng xe máy 50,000                 

141  Mua giấy nhám 10,000                 

142  Tiêm thuốc ngừa uốn ván cho Quyên 23,000                 

143  Mua tăc kê 22,000                 

144  Mua vật liệu xây dựng 3,150,000            

145  Tiền chợ 465,000               

146 21/08/2013 Mua 1 thùng sơn tường 230,000               

147  Mua 1 thùng keo 28,000                 

148  Phí tuyển dụng nhân viên 1,661,000            

149  Mua giấy nhám, vit 52,000                 

150  Mua 2 hộp keo dán ống nước 58,000                 

151  Mua ống nước, đầu nối ống nước 676,000               

152  Mua 2 thùng sơn quét tường 460,000               

153  Mua 1 cây lăn sơn 10,000                 

154  Mua giấy nhám, chốt cửa, bản lề 36,000                 

155  Phí vận chuyển hàng từ nước ngoài về Việt Nam 370,000               



156  Mua đầu nối ống nước 20,000                 

157  Mua 2 cây lăn sơn 50,000                 

158  Mua vit, ốc vit 102,000               

159  Mua mũi khoan, tăc kê 60,000                 

160  Mua mũi khoan, chốt 44,000                 

161  Mua 1 hộp keo 12,000                 

162  Chi phí thầy Vinh đi công tác Sài Gòn 1,000,000            

163  Tiền chợ 547,000               

164 22/08/2013 Mua công tắc điện 25,000                 

165  Đổ xăng xe máy 70,000                 

166  Mua than 15,000                 

167  Mua 5 cái ruột xe đạp 150,000               

168  Mua thép kẽm 172,000               

169  Mua tôn kẽm 437,000               

170  Phí chuyển phát nhanh 17,000                 

171  Mua que hàn 55,000                 

172  Mua vit, tăc kê 50,000                 

173  Mua 1 hộp keo, vit, tăc kê 32,000                 

174  Mua 1 lưỡi dao cắt gạch 85,000                 

175  Mua ống nước, đầu  nối ống nước, van 176,000               

176  Tiền chợ 399,000               

177 23/08/2013 Tiền xe cho Toàn về quê 500,000               

178  Mua 6 đầu nối ống nước 32,000                 

179  Mua 1 mét ống nước 28,000                 

180  Mua 1 hộp keo dán ống 16,000                 

181  Mua 1 đèn vách, 1 đèn mâm 305,000               

182  Mua 1 thùng gạch men, bột trét 80,000                 

183  Đổ xăng xe máy 50,000                 

184  Mua 2 thùng sơn quét tường 460,000               

185  Mua 1 hộp keo dán ống nước, đầu nối ống nước 79,000                 

186  Mua mũi khoan bêtông 45,000                 

187  Mua tăc kê, giấy nhám 27,500                 

188  Mua đinh 30,000                 

189  Tiền chợ 555,000               

190 24/08/2013 Mua quạt treo, quạt đứng, dây điện 1,140,000            

191  Mua vit bắn tôn 15,000                 

192  Mua 2 mũi khoan sắt 24,000                 

193  Mua mũi khoan bêtông, tăc kê 21,000                 

194  Mua 1 tấm kiếng cửa sổ 100,000               

195  Mua 20 cái V 40,000                 

196  Mua 1 cuộn băng keo lưới 35,000                 

197  Mua 4 kg bột trét 20,000                 

198  Mua 4 cái móc 8,000                   

199  Mua tăc kê, đầu vit 31,000                 

200  Tiền chợ 681,000               

201 25/08/2013 Đổ xăng xe máy 70,000                 

202  Mua 5 cây thép kẽm vuông 3, 10 cây vuông 2 1,748,000            

203  Mua 4 kg bột trét 20,000                 

204  Mua 1 lon sơn 230,000               

205  Tiền công thợ hàn 3,000,000            

206  Tiền chợ 459,000               

207 26/08/2013 Mua 15 tờ giấy nhám 11,000                 

208  Mua ống nước 34,000                 



209  Mua mũi khoan, móc 5 phân 20,000                 

210  Mua đồ điện 50,000                 

211  Mua thuốc trị viêm da cho Quyết 140,000               

212  Mua 3 cây cọ 30,000                 

213  Mua 1 lít dầu lửa 26,000                 

214  Mua móc áo quần 65,000                 

215  Mua 1 lít sơn tường 130,000               

216  Tiền chợ 545,000               

217 27/08/2013 Đổ xăng xe máy 70,000                 

218  Mua V nhôm đóng chỉ la phông 150,000               

219  Tiền xe chở 5 chiếc xe đạp từ Thủ Dầu Một về Bến Cát 300,000               

220  Tiền xe đò dẫn 5 học sinh đi nhận xe đạp chùa Hội Khánh cho 144,000               

221  Mua 1 cuộn băng keo lưới 35,000                 

222  Mua 5 kg bột tret 33,000                 

223  Mua 4 hộp keo Silicon 200,000               

224  Tiền xét xe, sửa xe hơi 1,500,000            

225  Tiền chợ 367,000               

226 28/08/2013 Chi phí cho sinh viên: -                      

227     Học phí nhập học và bảo hiểm của Linh năm 2013-2014 ( Luyện thi) 3,350,000            

228     Học phí nhập học, tiền giáo trình và bảo hiểm của Cẩm năm 2013-2014 4,075,000            

229     Học phí nhập học, tiền giáo trình và bảo hiểm của Hồng năm 2013-2014 4,075,000            

230    Tiền kí túc xá cho Linh năm học 2013-2014 2,000,000            

231     Học phí nhập học của Võ Thủy năm 2013-2014 3,550,000            

232     Học phí nhập học, tiền giáo trình và bảo hiểm của Trâm năm 2013-2014 4,075,000            

233  Tiền học phí kì I năm 2012-2013 cho My( bổ sung do ghi chi thiếu tháng 9/2012) 3,080,000            

234  Tiền ăn cho Ảnh (bổ sung do ghi chi thiếu từ tháng 10-->12/2012) 2,800,000            

235  Tiền ăn cho Lành (bổ sung ghi chi thiếu tháng 11+12/2012) 2,000,000            

236  Tiền ăn cho Linh Đồng Nai (bổ sung tháng 12/2012) 700,000               

237  Tiền kí túc xá cho Quân(bổ sung do ghi chi thiếu tháng 01/2013) 660,000               

238  Mua mũi vit, khóa móc 163,000               

239  Mua 6.1 kg mũ 134,000               

240  Mua V nhôm đóng chỉ la phông 50,000                 

241  Mua 1 hộp vit 12,000                 

242  Mua 1 cái giỏ xe, 1 cái vành xe 44,000                 

243  Mua thuốc trị bệnh tiểu đường cho Đào 270,000               

244  Mua băng keo, bột thạch cao 45,000                 

245  Mua bột trét, 1 lon sơn 255,000               

246  Mua 2 tấm bảng dạy học 500,000               

247  Mua 5 cây thép kẽm 250,000               

248  Mua 12 kg bột trét 60,000                 

249  Mua 4 dây xích 72,000                 

250  Tiền chợ 455,000               

251 29/08/2013 Mua 1 bồn chứa nước 500 ml 1,340,000            

252  Mua êke, ống đồng, máy lạnh 21,140,000          

253  Đổ xăng xe máy 70,000                 

254  Mua mũi vit 27,000                 

255  Mua 4 tấm tôn lạnh 423,200               

256  Mua 5 đầu bít ống nước 11,000                 

257  Mua đầu nối ống nước 70,000                 

258  Mua vit, tăc kê 70,000                 

259  Mua van khóa ống nước 138,000               

260  Mua vit, laphông 13,000                 

261  Mua ống nước, 24 mét dây điện 239,000               



262  Mua 15 cái tăc kê 33,000                 

263  Mua van 34 khóa ống nước, keo 205,000               

264  Mua van 27 khóa ống nước 150,000               

265  Tiền chợ 519,000               

266 30/08/2013 Mua sơn dầu màu trắng, xám, nâu 390,000               

267  Mua đầu nối ống nước, đuôi đèn 15,000                 

268  Mua đầu nối ống nước 14,000                 

269  Mua ống nước, đầu nối ống nước 331,000               

270  Mua 2 bao thức ăn cho cá 80,000                 

271  Mua 2 cái dao trét bột 10,000                 

272  Mua 40 tờ giấy nhám 32,000                 

273  Mua van 34 khóa ống nước 35,000                 

274  Chi phí thầy Vinh đi công tác Sài Gòn 800,000               

275  Phí vận chuyển cá từ Bình Thuận về Bình Dương 200,000               

276  Tiền chợ 555,000               

277 31/08/2013 Mua 1 cái vòi hoa sen 180,000               

278  Tiền xe cho Linh về quê 500,000               

279  Thay 1 bình gas 375,000               

280  Mua tăc kê inox 31,000                 

281  Mua giấy nhám 30,000                 

282  Mua 1 bao bột trét 25,000                 

283  Đổ xăng xe máy 70,000                 

284  Mua 2 cái bản lề 8,000                   

285  Mua 1 tấm tôn lạnh màu 184,000               

286  Chi phí tiếp các bạn sinh viên Pháp 1,000,000            

287  Tiền chợ 397,000               

288  Lương cô Chiên - Giáo viên Toán 6,000,000            

 Lương thầy Hùng - Giáo viên Toán 6,000,000            

 Lương thầy Kỳ - Giáo viên Hóa 6,000,000            

 Lương cô Loan 3,000,000            

 Lương Thủy - Văn phòng 4,000,000            

 Lương cô Thơ - Giáo viên Hóa 3,200,000            

 Lương thầy Thuận - Giáo viên Lý 3,200,000            

 Phí dịch vụ Ngân Hàng 8,800                   

Tổng chi trong kỳ 252,018,953        
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 2,222,717,938     
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 2,222,717,938     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 432,632,500        

1 01/08/2013 Cửa hàng Hoa Nam cho 1 thùng mì tôm 150,000               

2 05/08/2013 Phái đoàn Đài Loan cho: -                      

3    19 cái áo mưa 500,000               

4    40 cái cặp sách 1,800,000            

5    20 bao gạo 5,000,000            

6    30 hộp kem đánh răng 450,000               

7    400 quyển vở 1,000,000            

8    300 cây bút bi 600,000               

9 13/08/2013 Gia đình em Nga cho 4 thùng cá 3,000,000            

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC



10 21/08/2013 Gia đình học sinh Khoa cho 3 bao gạo 750,000               

11  Công ty Nguyễn Lâm Nguyễn cho 5 bao gạo 1,250,000            

12 22/08/2013 Chú Đạt - Vựa cây cảnh cầu Quan cho 1 bao gạo 250,000               

13 24/08/2013 Công ty du lịch Đại Nam cho 200 phần quà 5,600,000            

14 26/08/2013 Phòng lao động thương binh xã hội huyện Bến Cát cho 5 phần quà 750,000               

15 27/08/2013 Chùa Hội Khánh cho 5 chiếc xe đạp 10,000,000          

16 30/08/2013 Gia đình học sinh Khoa cho 1 thùng cá 600,000               

Tổng Trong kỳ 31,700,000          
Tổng Cuối kỳ 464,332,500        


